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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TỶ PHƯỚC HÙNG NAM
Chất lượng làm nên uy tín – Dẫn đầu vì tận tâm

Khởi nguồn từ cửa hàng Phước Tỷ năm 1987, chúng tôi bắt đầu hành trình phục vụ ngành in ấn
với lòng đam mê và sự tận tụy. Đến năm 2009, chính thức chuyển mình thành Công Ty TNHH Tỷ
Phước Hùng Nam, công ty đã nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong
phân phối hóa chất ngành in lụa tại Việt Nam.

Trong suốt hơn 30 năm hoạt động, chúng tôi luôn lấy uy tín và chất lượng sản phẩm làm giá trị
cốt lõi. Sự chuyên nghiệp trong tư duy và hành động, cùng tầm nhìn chiến lược, đã giúp Tỷ
Phước Hùng Nam không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tư vấn kỹ thuật – đồng hành – tối ưu
giải pháp in cho từng khách hàng.

Hiện nay, chúng tôi là đại lý chính thức của nhiều thương hiệu mực in hàng đầu trong nước như
In Mei, đồng thời nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Đài Loan, Trung Quốc và các thị trường uy tín
khác.

Chúng tôi cung cấp giải pháp mực in lụa hiệu suất cao, cá nhân hóa theo từng chất liệu như:
 • Nhựa, kim loại, thủy tinh, cao su, da, vải dệt,…

Với hơn 200 mẫu mực tiêu chuẩn, sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng đa dạng trong:
 • Thiết bị điện tử, đồ gia dụng, bao bì, bảng hiệu, xe máy – ô tô – xe điện, hành lý, quần áo, văn
phòng phẩm, đồ chơi, và nhiều lĩnh vực khác.

Chúng tôi không chỉ bán mực – chúng tôi tạo nên sự khác biệt cho từng bản in.
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TẦM NHÌN &
SỨ MỆNH
DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn
Trở thành nhà phân phối mực in và vật
tư in ấn hàng đầu tại Việt Nam01.
Dẫn đầu trong việc đưa các sản phẩm in
ấn công nghệ cao và thân thiện môi
trường vào thị trường Việt Nam

02.
Xây dựng hệ thống phân phối chuyên
nghiệp, phủ khắp toàn quốc và mở rộng
ra thị trường quốc tế

03.
Trở thành đối tác tin cậy lâu dài của các
xưởng in và nhà máy in trên toàn quốc04.

Sứ mệnh
Cung cấp các sản phẩm in ấn chất
lượng cao, ổn định và an toàn01.
Kết nối thị trường Việt Nam với các
thương hiệu mực in và vật tư quốc tế uy
tín

02.
Đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật cho xưởng
in, nhà máy in suốt quá trình vận hành03.
Phát triển bền vững, minh bạch và có
trách nhiệm với môi trường04.
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MỰC IN GỐC NƯỚC

TT CẶP BÓNG-DẺO IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1 Bóng 039T
Dẻo 039T

In trên vải canvas (vải bố), vải phân huỷ.
Độ dẻo tốt, độ bám vải cao, không bong tróc

2 Dẻo HND 067 In trên vải canvas (vải bố), vải thô, vải phân huỷ. 
Độ dẻo cao, co giãn tốt. Bề mặt mịn, mềm. Bám vải chắc chắn

3 Bóng 027
Dẻo 027

Dùng cho vải sơ cấp: vải thô, chưa xử lý hoàn thiện. 
Bám tốt trên vải có độ thô cao, độ hút mực mạnh. Cho lớp in đều, không lem
cạnh, không bị hút loang

4 Bóng 927
Dẻo 927

Dùng cho vải sơ cấp: vải thô, chưa xử lý hoàn thiện. Độ phủ tốt, che nền vải
hiệu quả chỉ sau 1–2 lớp in. Lớp in mịn. Giữ màu ổn định sau sấy, không bị xỉn
hoặc bạc màu.

5 Bóng ST 55
Dẻo GW 07

In trên vải cotton, nhóm vải ít co giãn. 
Độ phủ tốt, không bị dính mặt in. Dễ pha, dễ kéo

6 Dẻo 49M In trên vải cotton, canvas (vải bố) và các loại vải ít co giãn. 
Lớp in mềm, có độ bóng và độ đàn hồi cao

7 Dẻo Pha 
92–93

In tốt trên vải cotton co giãn 4 chiều, nền vải tối màu. 
Bám dính cao, chống bong tróc, nét in sắc sảo

8 Bóng ST 65
Dẻo SW 66

In trên vải cotton, vải da cá, vải cá sấu, vải co giãn 2 chiều. Độ dẻo cao, co
giãn tốt. Độ bóng cao. Dễ pha, dễ kéo. Sử dụng FO 665 để đảm bảo độ bám tốt

9 Bóng 44-53
Dẻo 1-10

In trên vải cotton, vải da cá, vải cá sấu, vải thun 4 chiều. 
Độ bóng cao, lớp in dày sắc nét. Bề mặt in mềm mịn

10 Bóng 58-67
Dẻo 11-20

In trên vải cotton, vải da cá, vải cá sấu, vải co giãn 4 chiều. Siêu dẻo, bám tốt
trên vải co giãn, không bị gãy khi kéo. Khả năng phối màu linh hoạt

11 Bóng Nhật
Dẻo Nhật

In trên vải co giãn 2 chiều, vải da cá, cá sấu. 
Bám vải cực tốt. Lớp in mịn, độ bóng cao. Co giãn linh hoạt

12 Bóng 15Q
Dẻo 16Q

In trên vải thun 4 chiều, vải da cá, vải cá sấu,... 
Bám tốt trên bề mặt vải có gân. Co giãn ổn định, không rạn nứt

Ghi chú: Mực in gốc nước là loại mực trong đó nước là dung môi chính để hòa tan hoặc phân tán các chất tạo màu (pigment
hoặc dye) và chất kết dính. Khi in, nước sẽ bay hơi để lại lớp mực khô bám trên bề mặt vật liệu. Phù hợp với các chất liệu thấm
hút như vải cotton, giấy, bìa carton, gỗ chưa xử lý... Dễ vệ sinh bằng nước, không cần dung môi tẩy rửa chuyên dụng.

NGÀNH VẢI (1/3):

Zalo: +84 979 677 694 typhuochungnam@gmail.com
www.phuocty.vn103 Phùng Hưng, P13, Q5, HCM
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MỰC IN GỐC NƯỚC

TT CẶP BÓNG-DẺO IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

13 Bóng ST 101
Dẻo SW 102

Dùng cho vải trẻ em, cotton, cá sấu. Lớp in mềm, mịn, an toàn cho da nhạy
cảm. Co giãn tốt, không bong sau khi giặt

14 Bóng - Dẻo Giả
Discharge

In trên vải cotton
In 1 lần, sau đó ép nhựa để tạo lớp in chìm, mềm mịn. Màu lên tự nhiên, giữ
được độ mềm và thoáng của vải cotton

15 Bóng Nhung
Dẻo Nhung

Dùng cho vải nhung, vải thấm hút cao. Hiệu ứng mờ lì, nhung mịn sang trọng.
Bám chắc trên bề mặt hút mực, không chảy loang

16 Bóng Phá Nhũ
Dẻo Phá Nhũ

Thích hợp in trên mọi loại vải, không kén bề mặt. Tạo viền sắc nét, không lem
khi ép phôi. Ngăn phôi nhũ bám vào nội dung in. Hãy sử dụng tăng bám FO 665

17 Bóng Nứt
Dẻo Nứt

Dùng cho mọi loại vải. Tạo hiệu ứng nứt tự nhiên sau khi in và sấy. Lớp in độc
đáo, mang phong cách vintage

18 Bóng Cao
Dẻo Cao

In 3D. Tạo lớp in nổi cao, hiệu ứng 3D rõ rệt. Bám chắc khi phối chất tăng bám
FO665

19 Bóng Jean
Dẻo Jean

In trên vải cotton 100%, vải kaki, vải jean. Lớp in đậm, bám tốt trên vải thô. Giữ
màu ổn định sau nhiều lần giặt. Pha thêm 5–10% FO665 hoặc FO800 để tăng
độ bám

20 Bóng PVC
Dẻo PVC

Dùng cho vải PVC, vải thể thao. Bám tốt trên bề mặt nhẵn, ít thấm hút. Lớp in
mịn, chắc, ít bong tróc. Màu lên tươi, ổn định, không lem

21 Bóng Phủ 8 Dùng để phủ lên bề mặt sau khi in, giúp tăng độ bóng và độ láng vượt trội. Tạo
hiệu ứng sáng rõ, mịn đẹp như phủ keo kính. Làm nổi bật họa tiết

22 Bóng PU
Dẻo PU

Dùng cho vải nylon & nylon chống thấm. Bám tốt trên vải khó in, đặc biệt là
nylon chống thấm. Phù hợp in túi dù, áo khoác gió, balo, đồ thể thao cao cấp

23 Bóng Dẻo 
Discharge

In trên vải cotton 100% & cotton pha. Lớp in thấm sâu vào vải, không bị cộm,
cho cảm giác mịn nhẹ

24 Keo Ép Nhung 112
Keo Ép Nhũ 91

Keo chuyên dùng để ép phôi & nhung, giúp bề mặt mềm, lì, mịn, tạo hiệu ứng
ánh kim. Không bong khi giặt

Ghi chú: Mực in gốc nước là loại mực trong đó nước là dung môi chính để hòa tan hoặc phân tán các chất tạo màu (pigment
hoặc dye) và chất kết dính. Khi in, nước sẽ bay hơi để lại lớp mực khô bám trên bề mặt vật liệu. Phù hợp với các chất liệu thấm
hút như vải cotton, giấy, bìa carton, gỗ chưa xử lý... Dễ vệ sinh bằng nước, không cần dung môi tẩy rửa chuyên dụng.

NGÀNH VẢI (2/3):
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MÀU VÀNG MÀU SẮC

Yellow 402

GA 202

Yellow FG Conc

A-1615

A-1616

Yellow 2R

Yellow L5H

Yellow HR

Yellow 10G

Yellow WF 80

MÀU ĐỎ MÀU SẮC

GA 111

FGN Conc

Red LFN

Red FGRL

Red HFTR

Red FF3R

MÀU TÍM MÀU SẮC

GA007 Fluo Violet

Violet 435

Violet L2B

Violet F3B

Violet WF 87

Violet RLS

MÀU NÂU MÀU SẮC

Brown GRT

Brown FR

Brown GR

ĐỎ HỒNG ÁNH TÍM MÀU SẮC

Magenta LFB

Magenta WF 86

MÀU ĐEN & TRẮNG MÀU SẮC

Black FN

GA 8041 White

MÀU HỒNG MÀU SẮC

GA 113 Light Pink

GA 001 Fluo Light
Pink

Pink LFR

Pink EC Conc

Pink WF 84

HỒNG ĐẬM MÀU SẮC

GA 114 Rose Red

A 005 Deep Pink
Mino

Rose FBL

Rose FBB

MÀU LÁ MÀU SẮC

Green F2R

Green LFH

Green FB

Green FYL

Green WF 81

MÀU CAM MÀU SẮC

Orange FR 2M

Orange RL

Orange LFG

Orange WF 82

ĐỎ RƯỢU MÀU SẮC

Rubine 5B Conc

ĐỎ ĐẬM NÂU MÀU SẮC

Bordeaux FR

HUỲNH QUANG MÀU SẮC

HB 12
Fluo Peach

HB 13
Fluo Red

HB 15 Fluo 
Orange Yellow

HB 17 Fluo
Lemon Yellow

HB 18
Fluo Green

HB 23 
Fluo White

MÀU DƯƠNG MÀU SẮC

Blue 701

Blue F2GL

Blue FFGL

Sky Blue HH

Royal Blue B

Blue L2G

Navy Blue BB

Blue RT

Blue WF 88

Zalo: +84 979 677 694 typhuochungnam@gmail.com
www.phuocty.vn103 Phùng Hưng, P13, Q5, HCM

MỰC IN GỐC NƯỚCNGÀNH VẢI (3/3):
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KEO CHỤP

TT MÃ SẢ PHẨM MÀU ĐỘ RẮN DUNG MÔI UV PLASTISOL NƯỚC CTS TẨY KHUNG NƯỚC CỨNG

1 Keo xanh thường Blue √√√ Xút, Clorin Dấm thường; SM
404; One pot

2 Keo xanh lá dầu Green √√√ √√ Xút, Clorin Dấm thường; SM
404; One pot

3 Keo xanh lá giấy Green √√√ √√ Xút, Clorin Dấm thường; SM
404; One pot

4 DC 1 Blue

5 DC 2 Blue

6 CP 1 Blue √√√ Tẩy USA One pot; Keo AB

7 CP 2 Blue 22% √√√ √√√ √√ Tẩy USA One pot; Keo AB

8 Blueline Red Red

9 Keo CP Tex Purple 44% √√ √√√ √√√ Tẩy USA One pot; Keo AB

10 DC 521 Blue 34% √√√ √√√ √√ √ Tẩy USA One pot; Keo AB

11 Plus 7000 Blue √√√ √√ Tẩy USA Keo AB

12 CPS 500 Purple √√√ √√ √√√ √√ Tẩy USA Keo AB

13 CTR B (DC 565)

14 Chroma Tech SR Blue 34% √√√ √√√ √√√ Tẩy USA Keo AB

15 UDC 2 Aqua 36% √√√ √√√ √√√ √√

16 Chroma Tech WR Blue 47% √ √√ √√√ √√√+ √√√ Tẩy USA One pot; Keo AB

17 Ulano LX660 USA

18 SM 101 Blue √ √√√ Xút, Clorin Dấm thường; SM
404; One pot

19 SM 102 White √√√ Dấm thường; SM
404; One pot

20 SM 106 Blue √√√ √√√ Dấm thường; SM
404; One pot

21 SM 124 √√√ Oxalic,
Thuốc tím

Dấm thường; SM
404; One pot

22 H 176 √√√ Xút, Clorin

Zalo: +84 979 677 694 typhuochungnam@gmail.com
www.phuocty.vn103 Phùng Hưng, P13, Q5, HCM

Ghi chú: Keo chụp bản là một loại dung dịch đặc biệt gồm polymer nhạy sáng, thường được trộn với diazo hoặc các hợp chất
cảm quang khác. Khi phủ lên lưới in và sấy khô, keo này sẽ tạo thành một lớp phim mỏng. Dưới tác động của ánh sáng (đèn UV),
phần keo tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị đông cứng, trong khi phần bị che thì vẫn mềm và có thể rửa trôi bằng nước.
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BÓNG DẺO - 2

TT MÃ SP IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1 PPEX In trên chất liệu PP, PE, PEHD, LD, HD và các loại nhựa có độ cứng, độ mềm dẻo
khác. 

2 PP-INK
PP-INK là mực in gốc dung môi một thành phần, phù hợp để in trên chai nhựa PP,
ly uống nước, thùng rác, ống cao su và đồ dùng văn phòng bằng PP. Bám dính
tốt trên bề mặt nhựa PP

3 SA-PVC
SA-PVC là dòng mực in gốc dung môi một thành phần, phù hợp để in trên bảng
tên và bao bì làm từ vật liệu PVC – với độ bám dính và độ dẻo dai tuyệt vời trên
bề mặt PVC.

4 SW Phù hợp in trên vải nylon chống thấm nước, vải Oxford, túi xách, vali và ruy băng
nhãn mác.

5 SSPU SSPU-INK phù hợp để in trên da PU, da thật, da PVC và các vật liệu tương tự

6 7600-INK 7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thuỷ tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly
PET

7 PET-8000 PET-8000 INK phù hợp để in trên ly trà sữa bằng nhựa PET, sản phẩm đã sơn bề
mặt, màng PET và các vật liệu tương tự

8 UV-9300 UV-9300 INK phù hợp để in trên các loại hộp đựng mỹ phẩm làm từ nhựa ABS,
AS, PS, PC.

9 UV-BL-100 UV-BL-100 INK phù hợp để in trên kính phẳng hoặc chai lọ thủy tinh

10 UV-PE-C
UV-PE-C INK phù hợp để in trên chai lọ mỹ phẩm làm từ nhựa HDPE và LDPE.
Lưu ý: Bề mặt chai HDPE & LDPE cần được xử lý bằng ngọn lửa hoặc plasma
trước khi in để đảm bảo độ bám dính của mực.

NGÀNH VẢI (2/3): MỰC IN GỐC DẦU - 1NGÀNH NHỰA (1/9): 

Ghi chú: Mực in gốc dầu là loại mực sử dụng dung môi hữu cơ (dầu) để hoà tan các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất
kết dính. Khi in, dung môi sẽ bay hơi và để lại lớp mực khô bám chặt lên bề mặt vật liệu. Bám dính tốt trên nhiều loại chất liệu
không thấm nước như nhựa PVC, PP, PET, decal, da, simili, gỗ, kim loại...Kháng nước, kháng hóa chất.
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BÓNG DẺO - 2

TT MÃ SP IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1 PPF In trên các loại nhựa PP và PE mềm, với các đặc tính vượt trội như: Bề mặt in mịn màng,
đồng đều. Hiệu ứng ánh mờ thẩm mỹ cao. Độ bám dính tốt, ổn định trên nhiều chất liệu

2 PPG In trên các loại nhựa PP và PE cứng.
Độ bóng cao, bề mặt mịn, độ bám dính tốt, khả năng chống sương giá tốt,...

3 SA In trên các vật liệu cứng như PVC, da nhân tạo, giấy, với các đặc điểm: ánh sáng mạnh,
độ che phủ cao và độ bám dính tốt

4 SNC
Sản phẩm này thích hợp để in trên vải chống thấm, vải dù, vải túi xách, da nhân tạo, PU,
TPU, giấy và các vật liệu khác, với các đặc điểm: ánh sáng tốt, độ bám dính cao, khả
năng chống nước và các đặc tính ưu việt khác

5 SU
Phù hợp in trên các loại vải dù, nylon thông thường, vải lưới dùng làm giày, vải hành lý,
vải không dệt, v.v... với đặc điểm: ánh mờ, độ che phủ cao, độ bám dính tốt và các đặc
tính nổi bật khác

6 PA Sản phẩm này phù hợp để in trên PVC mềm, da nhân tạo, giấy và các vật liệu khác, với
các đặc tính: ánh sáng mạnh, độ phủ cao, bám dính tốt, khả năng chống dính tốt

7 PET In trên các loại tấm PET và màng PET
Độ sáng cao, khả năng phủ mạnh, bám dính tốt và các đặc tính nổi bật khác

8 GK In trên các bề mặt kính và kim loại (thiết bị điện gia dụng, vật liệu trang trí nội thất, bàn
cân điện tử, bàn lẩu...)

9 HAC
In trên các chất liệu như: nhựa PC gia cường, PET, PMMA, bề mặt mạ điện, bề mặt UV,
bề mặt sơn nhiệt, thép không gỉ, nylon cứng và các vật liệu khác.
Đặc tính: khô chậm, dễ qua lưới in, độ bám dính tốt.

10 SF In trên các chất liệu như: ABS, PMMA, PS, PC. 
Bề mặt bóng đẹp. Không ăn mòn vật liệu in. Độ bám dính tốt và ổn định

11 SH
In trên các chất liệu như: ABS, PC, PMMA, HIPS. Khả năng bám dính vượt trội. Chống
cồn hiệu quả. Khô nhanh và ổn định. Mực có độ bóng nhẹ, bề mặt in mịn, màu sắc chân
thật

12 WG-NS
Mực thích hợp sử dụng trên vải nylon, cũng có thể dùng cho PU, TPU, cao su xử lý, vải
jeans. Độ đàn hồi tốt. Bám dính tuyệt vời. Chống trầy xước, chống mài mòn. Kháng nước,
không ngả vàng. Không dính bề mặt

NGÀNH VẢI (2/3): MỰC IN GỐC DẦU - 2NGÀNH NHỰA (2/9): 

Ghi chú: Mực in gốc dầu là loại mực sử dụng dung môi hữu cơ (dầu) để hoà tan các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất
kết dính. Khi in, dung môi sẽ bay hơi và để lại lớp mực khô bám chặt lên bề mặt vật liệu. Bám dính tốt trên nhiều loại chất liệu
không thấm nước như nhựa PVC, PP, PET, decal, da, simili, gỗ, kim loại...Kháng nước, kháng hóa chất.
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BÓNG DẺO - 2

TT MÃ SP IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1 PP (Nylon)
PP là mực in ống đồng gốc dung môi, in mặt ngoài màg PE, PP, HDPE.
Mực có độ bám dính cao. Độ phủ mực đều, sắc nét. Hệ mực linh hoạt, có thể tùy chỉnh
theo yêu cầu độ bóng, độ kháng dung môi, độ khô...

2 PPET
Được phát triển dựa trên hệ mực PP, mực PPET có khả năng bám dính vượt trội trên
các loại màng nylon, PE dày và màng polyolefin. Độ bền cơ học cao, chịu va đập,
chống trầy xước tốt

3 SS In trên nhựa PVC, simili và các chất liệu có xử lý bề mặt tương tự. Độ dẻo cao, phù hợp
với sản phẩm có tính đàn hồi như giày dép simili, bao bì mềm hoặc bề mặt có độ cong.

4 SB
Mực chuyên dụng cho nhựa PVC, in hiệu ứng mờ, không phản sáng, tạo cảm giác sang
trọng và thẩm mỹ cao. Độ bám dính ổn định, không bong tróc khi cán màng hoặc gia
công sau in.

5 RP Mực chuyên dùng cho EVA. Bám dính tốt trên bề mặt xốp, mềm. Lớp in mịn, đều màu,
không thấm loang vào bề mặt xốp

6 PU
Mực chuyên dụng cho vải nylon dù, chất liệu có bề mặt trơn, chống thấm. Độ bám dính
cao, kháng bong tróc trên nền vải chống thấm, phù hợp với các sản phẩm cần độ bền
và chống mài mòn.

7 IPI
In trên nhựa mềm PVC, nylon, giấy và bìa ép (board). Màu sắc bền, không phai khi tiếp
xúc với ánh sáng hoặc nhiệt nhẹ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao trong in bao bì nhựa kết
hợp giấy

8 Plastisol

In trên các loại vải như: Vải denim, cotton 100%, spandex, cotton CVC. Mực có độ che
phủ cao, màu sắc tươi sáng, nổi bật ngay cả trên nền vải tối màu. Không thấm vào sợi
vải, tạo lớp in nổi rõ, bề mặt mịn và độ dẻo cao, lý tưởng cho các thiết kế in 3D, puff
hoặc in đặc biệt.

NGÀNH VẢI (2/3): MỰC IN GỐC DẦU - 3NGÀNH NHỰA (3/9): 

Ghi chú: Mực in gốc dầu là loại mực sử dụng dung môi hữu cơ (dầu) để hoà tan các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất
kết dính. Khi in, dung môi sẽ bay hơi và để lại lớp mực khô bám chặt lên bề mặt vật liệu. Bám dính tốt trên nhiều loại chất liệu
không thấm nước như nhựa PVC, PP, PET, decal, da, simili, gỗ, kim loại...Kháng nước, kháng hóa chất.
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BÓNG DẺO - 2NGÀNH VẢI (2/3): GOLD GLITTER POWDER

10–20 µm 30–40 µm 50–70 µm 80–100 µm 120–150 µm 200–300 µm
Ultra Fine Fine Medium Medium to Coarse Large Extra Coarse

3311
30-100µm

305L 305M 3310
10-60µm 10-60µm 30-100µm

3365 305L
40-200µm 10-60µm

305L 305L
10-60µm 10-60µm

305L 305L 305L 305L
10-60µm 10-60µm 10-60µm 10-60µm

305L 305L 305L 305L
10-60µm 10-60µm 10-60µm 10-60µm
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BÓNG DẺO - 2NGÀNH VẢI (2/3): WHITE GLITTER POWDER

10–20 µm 30–40 µm 50–70 µm 80–100 µm 120–150 µm 200–300 µm
Ultra Fine Fine Medium Medium to Coarse Large Extra Coarse

3311
30-100µm

305L 305M 3310
10-60µm 10-60µm 30-100µm

3365 305L
40-200µm 10-60µm

305L 305L
10-60µm 10-60µm

305L 305L 305L 305L
10-60µm 10-60µm 10-60µm 10-60µm

305L 305L 305L 305L
10-60µm 10-60µm 10-60µm 10-60µm
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BÓNG DẺO - 2NGÀNH VẢI (2/3): CAMAY COLOR RANGE

10–20 µm 30–40 µm 50–70 µm 80–100 µm 120–150 µm 200–300 µm
Ultra Fine Fine Medium Medium to Coarse Large Extra Coarse

3311
30-100µm

305L 305M 3310
10-60µm 10-60µm 30-100µm

3365 305L
40-200µm 10-60µm

305L 305L
10-60µm 10-60µm

305L 305L 305L 305L
10-60µm 10-60µm 10-60µm 10-60µm

305L 305L 305L 305L
10-60µm 10-60µm 10-60µm 10-60µm
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BẢNG QUY ĐỔI SIZE KIM TUYẾN

11

1/500"
≈ 0.05mm

1/24"
≈ 1.00mm

1/96"
≈ 0.30mm

0.1 x 1.2mm 

0.3 x 3.0mm 
0.2 x 1.5mm 

0.3 x 4.7mm 
Dẹt chữ nhật

1/16"
≈ 1.50mm

2.0 x 1.5mm
Dẹt lớn

1/52"
≈ 0.50mm

1/170"
≈ 0.15mm

1/360"
≈ 0.075mm

1/64"
≈ 0.40mm

1/256"
≈ 0.10mm

1/12"
≈ 2.00mm

4.0mm
3.0mm

Trái tim
4.0mm
3.0mm

Ngôi sao

1.0mm

3.0mm
2.0mm

Hình tròn

1/10"
≈ 2.50mm

1/40"
≈ 0.60mm

1/128"
≈ 0.20mm

1/8"
≈ 3.00mm

1/32"
≈ 0.80mm

Chúng tôi cam kết cung cấp kim tuyến chất lượng cao, màu sắc ổn định, kích thước chính xác và độ bám dính tốt khi sử dụng.
Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để biết thêm chi tiết. Zalo: 0979 677 694



Zalo: +84 979 677 694 typhuochungnam@gmail.com
www.phuocty.vn

SILVER - WHITE - GOLD GLITTER

G 1001

G 2100 

G 2100 

SILVER & WHITE GLITTER

GOLD GLITTER

G 1004

G 2108

G 2108

G 1006

G 2103

G 2103

G 2103

G 1001 E

G 2101

G 2101

G 1005

G 2111

G 2102

G 2102

G 1003

G 2104

G 2104
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COLORED GLITTER

1/500"

1/500"

1/500"

1/500"

1/500"

1/500"

1/500"

1/500"

1/170"

1/170"

1/170"

1/170"

1/170"

1/170"

1/170"

1/170"

1/360"

1/360"

1/360"

1/360"

1/360"

1/360"

1/360"

1/360"

1/256"

1/256"

1/256"

1/256"

1/256"

1/256"

1/256"

1/256"

103 Phung Hung, W13, D5, HCMC
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BÓNG DẺO - 2

TT MÃ SP ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1 AN TÀI 1992
Độ phủ cao, màu in đều và sắc nét, không lem khi in tốc độ cao.
Tốc độ khô nhanh, không bết mực trên trục và không dính lưng khi xếp chồng sản
phẩm

2 TÂN BÌNH

Màu sắc tươi, độ phủ đều, cho hình ảnh sắc nét, phù hợp với các thiết kế in đậm
hoặc có chi tiết nhỏ.
Khô nhanh, không lem, đảm bảo hiệu suất cao trên các dòng máy in tốc độ trung
bình đến cao

3 IPI
In trên nhựa mềm PVC, nylon, giấy và bìa ép (board). Màu sắc bền, không phai khi
tiếp xúc với ánh sáng hoặc nhiệt nhẹ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao trong in bao bì
nhựa kết hợp giấy

NGÀNH VẢI (2/3): MỰC IN TRÊN GIẤY NGÀNH GIẤY (1/1): 

Ghi chú: Mực in trên giấy là loại mực chuyên dùng trong các kỹ thuật in như in offset, in flexo, in ống đồng, in kỹ thuật số, in
lụa… với mục đích tạo hình ảnh, chữ viết, hoặc đồ họa lên bề mặt giấy.
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BÓNG DẺO - 2

TT MÃ SP ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1 7600-INK 7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thuỷ tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly
PET

2 UV-BL-100 UV-BL-100 INK phù hợp để in trên kính phẳng hoặc chai lọ thủy tinh

NGÀNH VẢI (2/3): MỰC IN TRÊN THUỶ TINHNGÀNH THUỶ TINH (1/1): 

Ghi chú: Mực in trên thủy tinh là loại mực chuyên dụng được thiết kế để bám dính tốt trên bề mặt trơn, không thấm hút của thủy
tinh, đồng thời chịu được nhiệt độ, hơi nước, ma sát hoặc hóa chất nhẹ. 
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BÓNG DẺO - 2

TT MÃ SP ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1 7600-INK 7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thuỷ tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly
PET

2 GK In trên các bề mặt kính và kim loại (thiết bị điện gia dụng, vật liệu trang trí nội thất,
bàn cân điện tử, bàn lẩu...)

NGÀNH VẢI (2/3): MỰC IN TRÊN KIM LOẠINGÀNH KIM LOẠI (1/1): 

Ghi chú: Mực in trên kim loại là loại mực chuyên dụng được thiết kế để bám dính tốt trên các bề mặt kim loại như nhôm, sắt,
inox, thiếc..., vốn có tính trơn, không thấm hút và thường có lớp oxit trên bề mặt. Đây là loại mực yêu cầu độ bám cao, chịu được
ma sát, nhiệt, và có khả năng chống bong tróc
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Chúng tôi chuyên cung cấp các
giải pháp sáng tạo, tối ưu hiệu
quả và chất lượng cho khách
hàng. Với đội ngũ chuyên nghiệp,
tận tâm, TỶ PHƯỚC HÙNG NAM
luôn sẵn sàng đồng hành cùng
bạn trong mọi dự án.
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